
STT Mã SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 18002039 Nguyễn Thế Anh

2 18002341 Lê Hoàng Bảo

3 18001991 Nguyễn Chí Bảo

4 18002001 Nguyễn Hữu Chiến

5 18002502 Lâm Quốc Cường

6 18001992 Ngô Thành Đạt

7 18002537 Nguyễn Minh Đạt

8 18002480 Huỳnh Trọng Đức

9 18002267 Đỗ Phương Duy

10 18004689 Bùi Hoàng Giang

11 18004432 Nguyễn Văn Hải

12 18004647 Lê Văn Hào

13 18004559 Lê Trung Hậu

14 18002171 Mai Kim Hậu

15 18004592 Võ Thanh Hậu

16 18004525 Đỗ Viết Hiền

17 18005679 Nguyễn Minh Hiếu

18 18004658 Lê Văn Hơn

19 18002415 Nguyễn Tấn Hưng

20 18004557 Nguyễn Văn Hưng

21 18002364 Bùi Nguyễn Minh Huy

22 18002515 Phạm Phúc Huy

23 18002198 Nguyễn Hoàng Kha

24 18002522 Trần Đăng Khoa

25 18002258 Nguyễn Anh Kiệt

26 18002138 Nguyễn Tuấn Lạc

27 18002149 Nguyễn Vũ Linh

28 18005574 Ngô Thanh Bảo Long

29

Số tiết
P K

Họ và tên

LỚP 18 C1-CCK2   -     HỌC PHẦN: TH CNC CƠ BẢN (CA SÁNG)

Ngày
Số tiết vắng

Tổng 

số

Tỉ lệ

Cấm 

thi

Tháng



STT Mã SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 18002368 Tô Hoàng Long

2 18004427 Lê Minh Mẫn

3 18005337 Tô Hoàng Minh

4 18002189 Hồ Đông Nam

5 18002319 Dương Trọng Nghĩa

6 18002558 Lê Trọng Nghĩa

7 18002322 Phạm Công Phúc

8 18004423 Huỳnh Lê Hồng Phước

9 18002355 Nguyễn Minh Sang

10 18002313 Phan Thanh Tánh

11 18002318 Nguyễn Công Thạch

12 18003468 Võ Ngọc Thạch

13 18002012 Nguyễn Quốc Thái

14 18002266 Nguyễn Văn Thái

15 18002280 Trần Minh Thành

16 18001993 Phan Quốc Cường Thịnh

17 18002444 Huỳnh Phước Thông

18 18002244 Phạm Quốc Thuận

19 18002265 Lý Minh Thức

20 18005409 Huỳnh Ngọc Tiên

21 18002259 Phan Nguyễn Quốc Tiến

22 18005276 Nguyễn Đức Trọng

23 18002496 Nguyễn Thành Trung

24 18002037 Nguyễn Hoàng Anh Tuấn

25 18002532 Nguyễn Vinh

26 18002567 Nguyễn Hoàng Vinh

27 18002201 Lã Xuân Ý

28

29

Ngày
Số tiết vắng

Tổng 

số

Tỉ lệ

Cấm 

thi

Tháng

Số tiết
P K

Họ và tên

LỚP 18 C1-CCK2   -     HỌC PHẦN: TH CNC CƠ BẢN (CA CHIỀU)



STT Mã SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 18004669 Hà Bình Cảnh

2 18004327 Lương Văn Cường

3 18001984 Nguyễn Tấn Cường

4 18003607 La Công Danh

5 18002897 Lê Thành Đạt

6 18002049 Huỳnh Nhật Đông

7 18004576 Trần Văn Đông

8 18005105 Nguyễn Hoàng Duy

9 18002354 Võ Nhật Duy

10 18000556 Tăng Văn Giáp

11 18004201 Nguyễn Đông Hải

12 18003698 Lê Nhật Hào

13 18003617 Nguyễn Trường Hoàng

14 18001506 Phạm Minh Huy

15 18002548 Cao Đức Huynh

16 18002528 Huỳnh Quốc Khang

17 18003929 Trần Gia Khang

18 18002340 Lê Đinh Minh Khánh

19 18002604 Nguyễn Anh Khoa

20 18004588 Nguyễn Bính Thiên Khôi

21 18004603 Liêng Hót Ha Khương

22 18004665 Nguyễn Hoài Khương

23 18004000 Ngô Nguyễn Hoàng Lộc

24 18001693 Nguyễn Thành Long

25 18004524 Trần Quốc Long

26 18002751 Lê Văn Lương

27 18003946 Lê Đặng Tấn Lượng

28 18003396 Đặng Văn Minh

29 18005418 Nguyễn Trung Nghĩa

Cấm 

thi

Tháng

Số tiết
P K

Họ và tên

LỚP 18 C1-CTM1   -     HỌC PHẦN: TH CNC CƠ BẢN (CA SÁNG)

Ngày
Số tiết vắng

Tổng 

số

Tỉ lệ



STT Mã SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 18004240 Trần Trọng Nghĩa

2 18005251 Phạm Thị Bé Ngoan

3 18002400 Lê Trung Nhân

4 18003626 Đặng Minh Nhu

5 18005009 Lơ Mu Se Pha

6 18002493 Danh Tấn Phi

7 18001820 Nguyễn Hoàng Phúc

8 18005032 Đỗ Huỳnh Minh Quang

9 18005768 Huỳnh Nhựt Quang

10 18003181 Nguyễn Tứ Quí

11 18004545 Lâm Nhật Rum

12 18004560 Mai Thanh Sang

13 18002094 Võ Thanh Sơn

14 18003738 Nguyễn Văn Tài

15 18005477 Trần Đăng Thanh

16 18001585 Hoàng Văn Thọ

17 18005578 Nguyễn Minh Thức

18 18002601 Mai Công Trí

19 18004814 Nguyễn Ngọc Triết

20 18000810 Nguyễn Minh Trung

21 18003641 Vũ Thành Trung

22 18004751 Trần Xuân Trường

23 18004017 Trần Công Anh Tú

24 18003408 Vũ Xuân Từ

25 18004947 Hồ Thanh Tuấn

26 18003975 Tạ Minh Tuấn

27 18002702 Kim Minh Tường

28 18004636 Trần Ngọc Vinh

29 18004231 Nguyễn Quốc Vỹ

K
Họ và tên

LỚP 18 C1-CTM1   -     HỌC PHẦN: TH CNC CƠ BẢN (CA CHIỀU)

Ngày
Số tiết vắng

Tổng 

số

Tỉ lệ

Cấm 

thi

Tháng

Số tiết
P



STT Mã SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 18003446 Hoàng Ngọc Tuấn Anh

2 18003308 Nguyễn Kỳ Anh

3 18003516 Nguyễn Thế Bảo

4 18003235 Lê Hoàng Boon

5 18003371 Trần Minh Cường

6 18003215 Thái Trọng Đạt

7 18003444 Trần Nguyễn Đạt

8 18003307 Nguyễn Tấn Đô

9 18004685 Bùi Quốc Dư

10 18004605 Phạm Thành Đức

11 18003070 Lê Nguyễn Hùng Dương

12 18005002 Nguyễn Đình Dưỡng

13 18003469 Nguyễn Minh Duy

14 18003281 Nguyễn Văn Hân

15 18003169 Nguyễn Thị Hậu

16 18003517 Nguyễn Chí Hiếu

17 18004699 Nguyễn Hoàng Huy

18 18004671 Đỗ Thành Kết

19 18003121 Hoàng Tường Kha

20 18002621 Nguyễn Đình Khôi

21 18003052 Lê Tuấn Kiệt

22 18003353 Phạm Văn Linh

23 18004620 Phan Minh Lộc

24 18003367 Võ Văn Mạnh

25 18003228 Đặng Minh Nghĩa

26 18003067 Huỳnh Trọng Nguyên

27 18003866 Văn Thành Nhân

28 18003299 Nguyễn Phạm Nhựt Phàm

29

Số tiết
P K

Họ và tên

LỚP 18 C1-CCK4   -     HỌC PHẦN: TH CNC CƠ BẢN (CA SÁNG)

Ngày
Số tiết vắng

Tổng 

số

Tỉ lệ

Cấm 

thi

Tháng



STT Mã SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 18003476 Nguyễn Thanh Phước

2 18003490 Nguyễn Thanh Phương

3 18003180 Trần Đức Quân

4 18003065 Nguyễn Thái Quang

5 18004598 Nguyễn Văn Sơn

6 18003142 Cao Sỹ

7 18004532 Bùi Trọng Tài

8 18004729 Nguyễn Văn Tài

9 18004726 Bùi Quốc Tâm

10 18003076 Lê Lâm Duy Thái

11 18003418 Nguyễn Minh Thanh

12 18003207 Đặng Hữu Thành

16 18003740 Nguyễn Thanh Huy

17 18003731 Bùi Quang Khải

18 18005466 Đặng Mai Khang

19 18003689 Nguyễn Đăng Khoa

20 18003816 Võ Đăng Khoa

21 18004963 Trương Đình Khôi

22 18003209 Nguyễn An Khương

23 18003867 Lê Tuấn Kiệt

24 18003907 Võ Quốc Kiệt

25 18003784 Nguyễn Phạm Vĩnh Kỳ

26 18003708 Nguyễn Thanh Liêm

27 18004824 Nguyễn Văn Lời

28

29

30

LỚP 18 C1-CCK4   -     HỌC PHẦN: TH CNC CƠ BẢN (CA CHIỀU)

Ngày
Số tiết vắng

Tổng 

số

Tỉ lệ

Cấm 

thi

Tháng

Số tiết
P K

Họ và tên



STT Mã SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 18003744 Liễu Hồng Ân

2 18003632 Phạm Thiên Ân

3 18003717 Lê Việt Anh

4 18003851 Trần Quốc Cường

5 18003773 Hồ Hải Đăng

6 18003823 Huỳnh Văn Dũng

7 18005718 Nguyễn Sơn Hải

8 18003327 Nguyễn Văn Hải

9 18003739 Nguyễn Nhật Hào

10 18003556 Hồ Văn Hậu

11 18003732 Nguyễn Đức Hòa

12 18003660 Nguyễn Huy Hoàng

13 18003765 Trần Phi Hùng

14 18004533 Phùng Văn Hưng

15 18004561 Huỳnh Đông Huy

16 18003740 Nguyễn Thanh Huy

17 18003731 Bùi Quang Khải

18 18005466 Đặng Mai Khang

19 18003689 Nguyễn Đăng Khoa

20 18003816 Võ Đăng Khoa

21 18004963 Trương Đình Khôi

22 18003209 Nguyễn An Khương

23 18003867 Lê Tuấn Kiệt

24 18003907 Võ Quốc Kiệt

25 18003784 Nguyễn Phạm Vĩnh Kỳ

26 18003708 Nguyễn Thanh Liêm

27 18004824 Nguyễn Văn Lời

28

29

30

Họ và tên

LỚP 18C1-CCK5   -     HỌC PHẦN: THỰC HÀNH CNC NÂNG CAO (CA SÁNG)

Ngày
Số tiết vắng

Tổng 

số

Tỉ lệ

Ghi 

chú

Tháng

Số tiết
P K



STT Mã SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 18003741 Nguyễn Phi Long

2 18005062 Huỳnh Hữu Luân

3 18003826 Nguyễn Minh Luân

4 18003680 Hoàng Quốc Nam

5 18004858 Nguyễn Đình Nhẫn

6 18003643 Lê Nhựt Phi

7 18004880 Nguyễn Kim Phong

8 18003681 Nguyễn Trung Phòng

9 18003542 Lê Trần Ngọc Phú

10 18003533 Nguyễn Anh Quân

11 18003748 Nguyễn Minh Sâm

12 18003724 Nguyễn Văn Sang

13 18003682 Hoàng Phi Sơn

14 18003637 Vũ Nguyễn Bảo Sơn

15 18003815 Nguyễn Hữu Tài

16 18003881 Phạm Đức Thái

17 18003887 Phạm Vĩnh Thái

18 18003642 Hồ Đức Thắng

19 18003767 Nguyễn Hữu Thọ

20 18003795 Nguyễn Thanh Tình

21 18003830 Hứa Quốc Trung

22 18003631 Trần Tiến Trung

23 18003700 Nguyễn Nhật Trường

24 18003757 Nguyễn Quân Trường

25 18003690 Nguyễn Xuân Trường

26 18003742 Nguyễn Anh Tuấn

27 18003634 Thái Hữu Vinh

Tháng

Số tiết

Họ và tên

LỚP 18C1-CCK5   -     HỌC PHẦN: THỰC HÀNH CNC NÂNG CAO (CA CHIỀU)

Ngày
Số tiết vắng

Tổng 

số

Tỉ lệ

Ghi 

chú
P K










